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VĨ; THÀNH PHÂN KI fell THỊ V NGHĨA CHU CẢNH 

CỦA CÂU DƠN HAI PHÂN TIÊNG VIỆT.

Đ À O  T H A N H  L A N  +

Thành phan bicu thị ý nghĩa chu cảnh ( ihờ i  gian, không gian, cảnh huống) t rong câu 
đ o n  lie I1LI Vi ệt  t rư ớ c  đây thư ờng  đư ợc  gọi  hằng ihuặt  ngữ t rạng  ngữ. Nh ìn  chung  i rạ n g  
ntũr đ i i ư c  hi í  II là i h à n h  phan  phụ ngoài  nòng  cốt  cáu ( n ò n g  cốì  câu gồm  hai  p h â n  chú  

ngữ \à  vi n i ỉũ) ,  cỏ quan hộ ý níihia đen toàn câu, có vị t r í  tự do nhất so vcVi các (hành 
phần khik'  (như chù niỉir, vi ngữ, bo niỊŨ’, định ngũ) nỏ thưừng đứng đâu càu, song cỏ the 
chu yen xu on ụ l ỉ iửa hoặc cu ôi câu

V í  t i u  ° '

Nyà \  â y , cuộc sống hình dị và rất khác bây giờ. ^
( M L R T V .  95)

Trên (úc thán c â y , lớp vỏ khỏ mốc dân
( B K B A V .  86)

I V  nhãn loa i  thì gia đình đả trài  qua các hình thái tạp hôn cục kỳ lang chạ, huyct 
lộc,  puni i luan, đòi  nẹẫu, một vợ mộí chong

( M l . R T V .  45)
TY’ i (\i\\ nhai gia đình ii i ờ  cúi ní ỉhỉa cái tình

( M L R T V .  W)
( «ii I h * I n U bú Lưu ấy ị* iừ ỉ iâv t rừ  thành ! h II* ký của vị hình đạo von là hạn đồng 

nghiệp Vtvi ôrii». ( B K B A Y .  S3)

( \ i o  Xuân Hạo t rong  sách "T icng Việl  - Sir thào nu ử pháp chức nănỉỉ - 1901 dã phân 
Hiệt ngủ đoạn bicu thị ý nghía chu cảnh ra làm hai loại loại đứng đâu câu có tác cỉụng nêu 
rô "phạm vi t rong đó dieu được nói (V phần kê theo sau có giá t r ị " là khung đề (ví  tiu, 2 ,
1) và loạ i  đứng  (V phần sau câu ỉa t rạn i i  ngừ vốn là một bộ phận của vị ngủ’ (N g ữ  cỏ vị từ  

lùm I run i i  lâ m)  phụ cho vị từ (ví  dụ 4, 5) Tra ne ngử bồ su 111» V nghĩa chu cành cho vị từ, 
do đó cunụ cap them chất l iệu cho nội (lurm miêu là của câu". ( Xc m sách đã dẩn, (rang 
■S(ì).

( h ú  lit! tôi  tán thanh cách phần chi.ỉ thanh phan h ie II thi V nghĩ.! chu cành r;i him hai 
loai Cíìn l ũ ’ \ à o  vị (rí và chức nâng hicu ihi nUũ* nụ l iu  cùa chiinL' t rong cáu. Sonií việc coi

( ) Khoa Ngư Văn trường đai học Tong hơp Hà Nội
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khung đề là môt loại  dc củng nằm t rong cẫu t rúc  đe - Thuyết (câu t r i k  thuộc hình t ỉ ic i i  lô 
gích - ngũ pháp) vổn là cẩu trúc ctr hàn, hạt nhân làm nòng cốt câu đôn hi t i phán cùa 
t iống V iệ t  khiến chúng tôi  hãn khoăn. Bô i  vì thành phan hicu thị  ý nghĩa chu cành đứng 
đău câu (chúni* tỏ i  gọi là chu ngũ' - ngữ’ bicu thị chu cảnh, phụ cho câu/ phản hiOl vó i  
t r ạ n g  ngữ - ngữ Ị )hụ cho vi từ,  khô n g  đ ứ n g  đ âu  c â u )  k h ô n g  phài  hi đ ố i  t m r n g  nh ận  đ in h  

của tư duy như chủ de, nó không cùng với thuyct  lập nân mòi quan hệ ý nghia i lu rc
thề sự vật" và "đặc t rưng ve sự vật" như chủ đe và (huyết. M ố i  quan hệ V nghía như t rên 
của đê - Thuyết  ờ  bình diộn hình thức ngôn ngứ thường được the hiện bà nụ các từ loại 
d icn hình d a n h  từ và vị từ. Sơ đồ hicu điền các mối quan hệ của cấu trúc  Oi? - Thuyc l  
như sau:

Chủ đc - Thuyết 

Thực the sự vật - Đậc t rưng thông háo ve í hire the 

Danh từ - V i  lừ

Đc ngử - Thuyết ngữ

- Nghia lõ gích

- Nghĩa bi cu thị

- Vật l iệu ngôn ngữ
chủ yếu

- Quan hộ cú pháp
( ihành phan chính)

- V í  dụ: LtVp vò khô mốc (Jan.

X c t  chu ngử trong môi quan hộ V('ri cẩu trúc đê - Thuyct  (4) đc hình thành CÍÌII, lii có: 

Chủ niĩử Dê - Thuyet

- Ni»hĩa iỏ gích nêu ra phạm vi mà nêu sự nhận đinh cùa tu duy

sự nhạn định của 

lu duy cỏ hiệu lực

- Nghia bicu ih ị  Chu cành

- o  u it n h ệ c ú p h á p  I h ;*I n li p lì a 11 p lì ụ ,

có the lưực hò.

- V ị  t r í  đu 11II I rư ứ t  Đê -

Th uycl

T  h ú p h á p cài  hi  ê n s ẽ C’ h ú’ n 1» l ò m ố i q u a n h 0 c ú Ị ì lì á [ì c ủ a c h II IIL’ lì' so v ó i  I  .'ill t r IJC* o  0

- Thuyết.  Vì  chu niĩữ là thành phần phu cùa cáu nen cỏ the ỉ i rợc hô, cííu trúc co hàn UÌ.I 
câu vẩn ton tại vó i  sự lon tại cùa cấu i rúc  Đe - Thuyct.  T rong  khi i!ó, rìc lĩ lưo í  bò ( hú đc
hoặc thuyế t  và g iữ  lại  chu ni ĩử thì mo i  C|u;in họ Đc  - Thuyế t  làm nên sự n lìiin  đ in h  củ.ỉ ỉu
d uy  dc nên sự k iệ n  hị phá  vở.  c hu nil ừ k h ô n e  (hí- thay the chủ ctc đi? CÙIIL! \ ư i  i l n ụ c i  L i ‘

t ỉìànlì cẩu trúc cư hàn của càu.

C ài h ic n  v í  du I ) ta l l ìày:  l irưc hn chu neir .  câu vân lon t.ii

1 )  Cuộc sò ne b inh  d ị  V à ràl  khac hây lỉitv ( +■ )

Ncu lưưc bò Đe hoặc ĩ h u v i 'K bị phá võ\

\ " )  Ngày ây? bình d ị  và rat khác hây ựiư (*)

1" ) Niĩày ấy, cuọc sống? (-)

Hui  biền the sau khônu phài là câu

thirc the đặc tr i rnt ! ihông báo 

nònụ col ,

khô 111» the lư ực hò. 

đứng sau C hu null



T h ù  v ó i  hànt> lo i i i  v í  t i l l ,  ta SC cỏ  k í t  quà  l i n rn i z  tự .

N lur Viìy, Vii ì I rò  cùa thủ  nen klìônir nhu* chù đê nên khô ne the đut rc  xử lý như một
I t K ! i  đ í  k h i  p h í i n  1 ú  h c â u .

f ) c  nh. in clicn chu nmì' dư ợ c  ch ính  xác, căn phíin h ic l  nỏ với  một  sô t h à n h  p h ần  câu

khác  có vè Lỉiônu nhu nỏ v í  một  Ị i lunvni!  d iệ n  nhiìt đ ịnh.

1 ) í Mì j  11 h i c t  C h u  ni»ừ vứị  DO nm ì\

V é  h ìn h  (h i ic  h iề n  hiện l ừ  ỉI>;»i , t l ì i ìạ l  nh ìn nhicu khi C h u  nii ĩr g io n i i  đc niiũ ừ  chồ  

đê u  đ i i ợ c  hi ì* II l ì iOn h. lnẹ  đ a n h  tù t r ò  t h ư i  g ia n ,  vị t r í .

Ví du *1) Hôm  na\ t r o i  riít đcp.

I ) H ô m  n it y l lì I t r (V i r à l d 0 p . 

h)  H ô m  rìi iy 111 m ộ l  ni iàv  rất  đ ẹ p  I r o i .

S onu I Icu p h â n  l í c h  V nghĩa  h icu  hiện  của  câu t rú c  câu ta sự ih ẩ y  c hủng  k hác  nhau .  

C âu a) và a’ ) thuộc ki cu câu tà (câu không có hộ từ "là" iham gia vào ihuvct  ngữ), danh
từ  t iu  vi izi.ni hôm  nay ma 111» ý n iilì ia  nêu ra chu cành mà sự kiện đ i rự t  nhận đ ịnh  (V nòng
cốt D ĩ  - T lu iyc t  t r ò i  ràl  c!ỳp có hiệu lực. r â u  a) là câu miêu tá thuăn túy. Câu a’ ) dùng
lừ ih i  có lác i lụrm nhân mạnh phân t r i r ó r  nó do đó mù cí hàm ý đối  lập chu cảnh thừi
I»i;in đirực nêu ra t rone câu vứi chu cành t ho i  I»i;in khỏng được nêu ra t rong câu. Từ  "thì" 
manii i/hức n.ìne dụne pháp dề nhan miinh thành phan đứng trước nỏ nhằm tàni* sắc thái 
khi'tnu đ ịnh  cho câu.  Nó \iì t rự  từ nhàn mạnh,  cỏ the them vào đe phân cách thành phạn 

can nhấn  m a n h  vứi  p han  câu còn lại  c hứ  k hô n g  phải  là d ấ u  hiệu  hình th ứ c  VC sự phân  

biệt  1» i ử a D c  V .1 I h u V c l .

C âu h) thuộc kiều câu luận (câu có họ từ "là" tham gia vào Thuyết  ngữ). Danh từ 
(hoi  gian hôm nay bicu th ị  một khái niệm ve thực (h í  thừi  ụian được xác định btVi danh 
lừ  nằni lY phân Thuvc t  niỉử (danh tù "ni iày"). (Juan hệ giữa chúng là quan hc eiĩra th in  
í hỉ? và đặc t r irnụ l ỉ iôn i i  báo VC thực the, là quail  họ Đe - Thuyết,  được hình l l iu c  hóa háng 
hệ lừ "là . I u "LiV là yếu lố  hát buộc của cấu trúc câu luận, đong thời  cũng là dấu hiộu 
nhận diện thinh từ thiVi gian, vị I r í  đứng đi iu câu nằm trong cẩu trúc "danh -là danh" đại 
d iện c ho i l iuT t lie có chức năng làm Dc ngừ của câu. Các danh từ thời  gian, vị t r í  đứng 
đã u câu, năm ne oài câu trúc  "danh • là - danh" tỉ cu làm Chu ngữ.

Niỉoìi ì cát danh từ ihư i  gian và vị Irí, các danh từ trỏ  vật the đứng đâu câu dcu làm 
D ĩ  ngữ Ironi* câu. Chúng chỉ là ( hu ngừ khi I rưức chúng có gicVi từ tạo thành giới  ngữ 
b i t  u thị  V ngh ĩa  chu  cành.

V i  dụ:  nhà" hiCII thi ý nghĩa  sự vật.

" i r n n e  nhà,  I r ư ứ c  nhà,  sau nhà,  đtnVi nhà. . ."  h icu  th ị  V nghĩa  chu cảnh  VC vị t r í .

Nhu vây, câu xã bcn, lúa to l" sẽ đirưc phân l ích là Đ - T

đ - t

X ã  hên,  l úa lo t

Đ TT 1 1

\ j  càu "()* xã bên. lúa l ố i ” sẽ đưưc phân t ích là: c . Đ-T.
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O' xả hen, lúa tốt

c  ~  T

2) Phàn hiệt  chu ngử với t rạng ngử.

Xc t  ve ngữ nghĩa khái  quát, chu ngữ và trạng ngử giổng nhau (V chỗ chúng đ c u  hicu 
thị  ý nghĩa chu cảnh. Vc vai t rò cú pháp chúng đều là ycu tố  phụ hồ sung cho  yếu tố 
chính. Song Chu ngữ khác Trạng ngữ (V mấy diem sau.

Ve quan hệ cú pháp, Chu ngử là thành phân phụ cho cả nòng cốt Đc - T h u y c t  chứ
không phụ cho r iêng Đc hay Thuyết.  Trạng ngữ là yếu tố phụ cho vị từ t rong cảu. nó
thuộc thành phăn Thuyết  ngữ, vị t r í  của Chu ngữ trong câu t rúc  câu thưừng đ ứ n g  đầu 
câu, t rước cà Đề và Thuyết.  Trạng ngử thường đứng sau vị từ , đô i  khi nó có the đứng 
t rước cả vị từ, ờ  đău phàn Thuyết,  sau phần Đẽ. Vị  t r í  đúng cạnh vị từ cho phép người 
nghe xác định dược nó bo sung ý nghĩa chu cảnh cho vị từ.

Về mặt ý nghĩa, Chu ngữ ncu ra chu cảnh là phạm vị, dicu kiện đe sự nhận định (V 
nòng cốt Đề - Thuyết  có hiệu lực. Ý nghĩa chu cảnh của Chu ngữ là micu tà toàn  hộ sự 
kiện được diễn đạt bằng cấu trúc Đồ - Thuyết.  Ý nghĩa của Trạng ngữ là miêu tà cho vị 
từ về mặt chu cảnh. Trạng ngữ giúp cho ngưừi đọc, ngưởi nghe hình dung rõ hành động, 
t rạng thái ,  đặc điềm mà vị từ biều thị  diễn ra ờ  đâu, khi nào, t rong cảnh huống nào. Phạm 
vi bò sung ý nghĩa của Trạng ngữ hẹp hơn Chu ngữ. (X cm  lại ví dụ 1, 2, 3, có Chu  ngữ và 
ví  dụ 4, 5 có Trạng ngữ đã dẫn ờ t rang 1).

3) Phân biệt  Chu ngữ với M inh  xác ngữ.

M in h  xác ngữ là yếu tố  phụ cho danh từ làm Đc ngữ, nó giống Chu ngữ ờ  v ị  t r í  mcV 
đău câu, t rước nòng cốt Đề - Thuyết,  song nó khác Chu ngữ ờ ý ní»hĩa quan hộ và bièu 
hiện từ loại.

V í  dụ về M inh  xác ngữ: (phăn có gạch dưới)

a) Đ i  lăn mãi mấy làng, bác mới đ ín  nhà ông nghị Tr inh .
(TNCL - NCH - 35)

b) Nó i  xong, ông quay lưng vào và đóng cồng lại.
( T N C L - N C H -  M )

c) Ung  dung, nó đứng nhìn người bị nạn.
( T N C L  - NCH - 218)

Về mặt biều hiện từ loại M inh  xác ngữ thirừng là vị từ, hoặc là vị ngữ (ngữ  vị từ) 
bièu thị  hành động, t rạng thái của chủ ihc làm Đc ngử trong câu nhưng các hành động, 
t rạng thái  này thường diễn ra t rước hoặc đồng thời  với hành động (V Thuyết  ngữ làphăn 
căn thông báo. Hành dộng, t rạng thái ở  M inh xác ngữ nhằm micu tả rõ them cho* chủ the 
làm Đề ngữ.

Về ý nghĩa, M inh  xác ngữ chi có mối quan hộ ý nghĩa với Đê ngữ, nó bồ sung ý nghĩa 
cho chủ thè làm Đồ ngữ bằng các trạng thái, hành động phụ xảv ra t rước hoặc cùng lúc 
với  hành động chính cần thông báo ờ Thuyết ngữ. Các tác ẹiả như Bứtx trốp,  Nguyễn Tài  
Can, Xtankêevích trong "Ngữ pháp t iếng Việt "  - Lôningrát  1975" coi thành phàn này là vị 
ngữ thứ yếu - thành phần phụ cùa câu. Chúng tôi  coi nó là một thứ phụ ngữ cùa danh từ 
làm Đê ngữ, chuyên biều thị  đặc t rưng về hoạt động, t rạng thái phụ của danh (ừ chủ the,
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vì vậy nó  phải được tách ra, đứng t rước danh từ chính đe phân hiệt với hoạt động, t rạng 
thái  chính-  đăc (rưng căn thòng báo - (T Thuyết  ngữ, vốn thirừng đứng sau Đề ngữ, do 
vây t ro n g  lo i  nói, giữa M inh  xác ngữ và Đề không cỏ từ "thì" phân cách như ở  Chu ngữ./.

CHÚ THÍCH

(1) Các ví  dụ  t r í c h  t ro n g  Mùa lá rụng  t ron g  vườn ' '  t iều  th u y ế t  của Ma Văn 
Kh áng  và Bên kia b ờ  ào vọng "  - t iều t h u y ế t  của D ư ơ n g  Thu Hương .

{2) Phần in n g h iê n g  t ro n g  các  ví d ụ  b iều  th ị  ý ngh ĩa  chu cành.

(3) Chủ ớ ề  t h ư ờ n g  g ọ i  tắt là Dề

(4) Cấu t rúc  Dề - T h u y ế t  củng  là d ạ n g  g ọ i  tắt của c ấ u  t rúc  Dề n g ữ  - T h u y ế t
ngừ .

(5) TNCL  - N C H : T ruyện ngắn chọn  lọc  - N guyển  Công Hoan

T H E  M E M B E R  OF T H E  M A N I F E S T A T I O N  M E A N I N G  FOR 
t  IR C U M S T A N C  E OF T H E  S IM P L E  S E N T E N C E  OF 

T H E  V I E T N A M E S E  L A N G U A G E .

Đ À O  T H A N H  L A N

Ph i lo log ica l  Facul ty

Before ,  the member of  the manifestat ion meaning fo r  c i rcumstance ip tkc^senteccc 
was cons idered by the adverbial  phrase. It is the aux i l ia ry  member o f  tbe sentcn. i t  has 
three posi lons:  the f i rst  pos i t ion of the phrase, the ccnt ra l  posi t ion o f  the phrase and the 
end-pos i t ion  o f  the phrase.

Now, we div ide it in to types, based on i t ’s posi t ion for  the svntax and ihe semant ics 
re la t ion  toward on the sentence. The f i rst  type wich has (he f irst  posi t ion o f  the phrase is 
(he aux i l ia ry  member o f  the phrase, it is considered to he "c i rcons tan r .  The sccond type 
has the f ron t  pos i t ion or the posposi t ion o f  the verb and is consi tder  to be " adverb ial  
m od i f ie r " ,  it is belong to rhem- I he second pr inc ipa l  member of  the simple sentence. The 
meaning o f  c i rcons tant"  is that , it is submits a sphere to help the observat ion o f  the 
sentence bcc om s fhc  c f fcc tua l .  The meaning of  the" adverbial  mod if ie r "  is mod ify  fo r  the 
verb.  The adverbial  m o d i f i e r ’ s Sphere of  the meaning complement is more narrow than
I he c i r c o n s l u n t .
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